                             KẾ HOẠCH LỚP A2 

PHẦN I.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP: 
* Giáo viên:
     1.  Cô Nguyễn Thị Dần - Trình độ: ĐHMN

     2. Cô: Hồ Thị Hiệp       - Trình độ: ĐHMN

 * Tổng số trẻ: 29 trẻ

     Trong đó: 

                    Trai: 11 trẻ

                    Gái: 18 trẻ

   1. Thuận lợi: 

· Giáo viên nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ, luôn có ý thức học hỏi về chuyên môn, có khả năng tiếp cận nhanh với chương trình giáo dục mầm non mới. Biết cách ứng dụng thông tin vào tiết dạy và các hoạt động.
· Trong lớp có 1,5 giáo viên/lớp, có trình độ đại học. GV có kinh nghiệm dạy theo chương trình GDMN.

· Giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn  phòng và trường tổ chức.

· Việc chăm sóc giáo dục trẻ có thuận lợi bởi vì trẻ học cùng độ tuổi. Số trẻ đi học liên tục từ những năm trước: 21 trẻ.
· Đa số trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn,  ham đi học.

· Về cơ sở vật chất: lớp học có diện tích đúng theo điều lệ trường MN, cố đầy đủ các phòng kho, nhà vệ sinh, đồ dùng đồ chơi đầy đủ cho các cháu hoạt động tương đối đầy đủ theo thông tư 34.
· Phụ huynh nhiệt tình, quan tâm đến con, đến các hoạt động của lớp nên sẵn sàng giúp đỡ, các nguyên phế liệu, học liệu, tranh ảnh khi cần để làm đồ dùng đồ chơi

·  Đa số phụ huynh cho trẻ ăn bán trú và nạp đầy đủ các khoản đóng góp.
2. Khó khăn:

· Giáo viên đã biết sử dụng máy vi tính, ứng dụng thông tin vào các tiết dạy song phần khai thác phần mềm còn hạn chế.

· Có 1 trẻ phát triển chậm ở các lĩnh vực, có 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân,  3 trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, 8 trẻ năm đầu tiên vào trường cho nên cô giáo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong khi rèn nề nếp cũng như cung cấp kiến thức cho trẻ ở các lĩnh vực.  

· Một số trẻ sức khỏe yếu, ăn chậm, kén ăn nên cô giáo rất vất vả trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

· Cơ sở vật chất: Phòng kho chật, phòng ngủ chung với phòng học, bồn vệ sinh chưa đủ theo quy định nên giáo viên rất vất vã trong việc thu dọn và vệ sinh cá nhân cho trẻ. Đồ dùng đồ chơi một số đã hư hỏng, chưa đảm bảo theo chất lượng và kích cở.
· Bên cạnh phụ huynh quan tâm thì vẫn còn một số phụ huynh chưa quan tâm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, đưa đón trẻ không đúng giờ quy định làm ảnh hưởng đến các hoạt động của trẻ. 
· Nhiều trẻ thường xuyên ông, bà đón, bố mẹ ít gặp cô nên giáo viên chưa có điều kiện trao đổi về trẻ để có sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình chăm sóc- giáo dục trẻ.                               
        II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐỘ TUỔI 
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	Lĩnh vực phát triển thể chất
Phát triển vận động

	1. TrÎ trai: C©n nÆng tõ 15,9  -  27,1kg. ChiÒu cao tõ 106,1 - 125.8 cm

  TrÎ g¸i : C©n nÆng tõ 15 ,3 -  27,8 kg. ChiÒu cao tõ 104.9 - 125,4 cm
	- TrÎ khoÎ m¹nh, c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi, c©n nÆng vµ chiÒu cao n»m trong kªnh A: 
- Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và lợi ích của thực phẩm đó đối với đời sống sức khỏe.

	 2. Trẻ thùc hiÖn ®­​îc c¸c vËn ®éng c¬ b¶n mét c¸ch v÷ng vµng, ®óng t­ thÕ ( ®i nèi gãt giËt lïi).
	- 
- - Đi trên dây (dây đặt trên sàn) 

- - Đi nối bàn chân tiến, lùi.

- 

	3. Trẻ có kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c gi¸c quan víi vËn ®éng vµ vËn ®éng nhÞp nhµng, biÕt ®Þnh h­íng trong kh«ng gian  khi vËn ®éng nh­ : Đi, chạy, ném, bò.
	- - Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc 
   theo hiệu lệnh.

    - Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m.
    - Bò dích dắc qua 7 điểm. 

    - Bò chui  qua ống dài 1,5m  x  0,6m.



	 4. Trẻ biết thùc hiÖn ®­îc mét sè vËn ®éng cña ®«i tay mét c¸ch khÐo lÐo ( c¾t ®­​îc ®­êng trßn, cÇm bµn ch¶i tù ®¸nh r¨ng, ch¶i ®Çu... )
	- Bẻ, nắn, lắp ghép

- Xé, cắt các đường vòng cung

- Cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không làm rơi vải

- Rót nước vào cốc không làm đổ ra ngoài

- Tô đồ theo nét

- Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.

	 5. Trẻ có mét sè thãi quen, kü n¨ng tèt vÒ gi÷ g×n søc khoÎ, vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh m«i tr­êng, biÕt tr¸nh xa nh÷ng vËt dông nguy hiÓm.
	- Tập luyện kỷ năng: Đánh răng, lau mặt, rữa tay bằng xà phòng.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

- Tập luyện một số thói quen tốt về giử gìn vệ sinh sức khỏe

- Bỏ rác đúng nơi quy định không nhổ bậy ra lớp

- Tránh xa những vật dụng nguy hiểm.

	 6. Trẻ biết bật xa tối thiểu 50cm; 
	    - Bật liên tục vào vòng.

    - Bật  xa  40 - 50cm.

    - Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.



	 7. Trẻ biết nhảy xuống từ độ cao 40 cm 
	- Bật - nhảy từ trên cao xuống (40 - 45cm).

- Bật sâu 40-45 cm.

- Nhảy qua vật cản 15 - 20cm.

	8. Trẻ biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4 m. 


	- Ném xa bằng 1 tay

- Ném xa bằng 2 tay.

- Ném trúng đích bằng 1 tay

- Ném trúng đích bằng2 tay.

-  Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m

	9. Trẻ biết thực hiện trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất 
	-   - Trườn kết hợp trèo qua ghế dài1,5m x 30cm.

- Trèo lên xuống 7 gióng thang

	10. Trẻ biết tự mặc và cởi được quần áo. 
	- Cài, cởi cúc, kéo khóa, xâu, luồn, buộc dây.

	11. Trẻ biết nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân  theo yêu cầu 
	- Nhảy lò cò 5m

- Nhảy lò cò tiến về phía trước

	12.Trẻ biết đập và bắt được bóng bằng 2 tay. 
	    - Tung bóng lên cao và bắt.

    - Tung, đập bắt bóng tại chỗ.

    - Đi và đập bắt bóng.

	13. Trẻ đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m).
	- Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát.

- Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m)

-  Đi trên ván kê dốc.

	14.  Trẻ chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7 giây.
	- Chạy 18m trong khoảng 10 giây;

- Chạy nhanh, chạy chậm theo yêu cầu.

	15. Trẻ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.
	-   - Chạy chậm khoảng 100-120m
- Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.

	 16. Trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	- Lắng nghe cô nói.

- Làm theo đúng yêu cầu của cô.

- Tham gia hoạt động tích cực.

- Không có biểu hiện mệt mỏi như ngáp, ngủ gật.

	17. Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	- Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh:

-Tự rửa tay bằng xà phòng, không vẩy nước ra ngoài, không ướt áo/quần.

- Rửa sạch tay, lau khô tay sau khi rửa.

	18. Trẻ biết tự rửa mặt, chải răng hàng ngày.
	- Sau khi ăn hoặc lúc ngủ dậy:

- Tự đánh răng, rửa mặt.

- Không vẩy nước ra ngoài, không làm ướt áo/ quần.

- Rửa mặt, đánh răng bằng nước sạch.

	19. Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp
	- Trẻ sạch sẽ biết lấy tay che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.

	20. Trẻ biết giữ đầu tóc quần áo gọn gàng
	- Trẻ biết thường xuyên chải đầu, cài tóc gọn gàng; chải  tóc khi rối hoặc nhờ người lớn chải và buộc tóc. 

- Chỉnh sữa lại quần áo khi bị xộc xệch hoặc thay quần áo và giữ gìn quần áo sạch sẽ không để giơ bẩn 

	21. Trẻ kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
	- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày.

- Phân biệt các thức ăn theo nhóm (nhóm bột, đường, chất đạm, nhóm chất béo…).

	22. Trẻ biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật  (ĩa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì )

- Kể được các thức ăn, đồ uống có hại: Có mùi hôi/chua/có màu lạ. Ví dụ  các thức ăn ôi thiu, rau quả khi rửa chưa sạch, nước lã, rượu bia…

- Nhận ra dấu hiệu của một số đồ ăn bị nhiễm bẩn, ôi thiu.

- Không ăn, uống những thức ăn đó.

	23. Trẻ nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm
	-Gọi tên một số đồ vật gây nguy hiểm có ở môi trường xung quanh

- Không sử dụng những đồ vật đó.

- Nhắc nhở hoặc báo người lớn khi thấy bạn sử dụng những đồ vật gây nguy hiểm.

	24. Trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm
	- Đi bộ nơi an toàn.

- Không sang đường một mình.

- Không làm những việc có thể gây nguy hiểm ( Như trèo cây, chọc ổ điện, nghịch lửa, diêm, không tự ý uống thuốc, không nghịch lọ hóa chất.....)

- Kể được tác hại của một số việc làm gây nguy hiểm đối với bản thân và những người xung quanh.

- Nhắc nhở hoặc báo người lớn khi thấy người khác làm một số việc có thể gây nguy hiểm.

	25. Trẻ không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm
	- Phân biệt được nơi bẩn, nơi sạch 

- Phân biệt được nơi nguy hiểm (gần hồ, ao, sông, suối, vực, ổ điện, hồ nước, bếp lửa…), không nguy hiểm, tránh xa nơi nguy hiểm.

- Chơi ở nơi sạch và an toàn.

	26. Trẻ không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép
	- Người lạ cho quà thì phải hỏi người thân hoặc cô giáo.

- Khi người lạ rủ đi  thì không đi theo.

- Kêu người lớn khi bị ép đi hoặc mách người lớn khi việc đó xảy ra với bạn.

- Sau giờ học về nhà ngay không tự ý đi chơi

	27. Trẻ biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm
	- Khi gặp nguy hiểm ( Bản thân hoặc người khác bị đánh, bị ngã, bị thương, chảy máu,...)

Có thể: 

- Kêu cứu

- Gọi người lớn

- Nhờ bạn hoặc người khác gọi người đến cứu giúp 

- Hành động tự bảo vệ: Tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm khi cháy, nổ…

	28. Trẻ biết hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc
	- Trẻ biết hút thuốc lá là độc, hại

- Kể được một số tác hại thông thường của thuốc lá khi hút hoặc ngửi phải khói thuốc lá.

-Thể hiện thái độ không đồng tình với người hút thuốc lá.

- Tránh đến gần hoặc đứng trước mặt người đang hút thuốc.

	Phát triển nhận thức

	29. Trẻ biết gọi tên nhóm cây cối, con vật theo đặc điểm chung
	-  Một số loại  rau

- Một số loại quả

- Một số loại hoa
- Một số con vật sống trong gia đình

- Một số con vật sống dưới nước.

- Một số con vật sống trong rừng

- Một số con con trùng có ích, có hại

- Cây xanh và môi trường sống

	30. Trẻ nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên
	- Quá trình phát triển của cây

	31. Trẻ nói được những đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống;
	- Tìm hiểu về các mùa trong năm( Mùa xuân, hè, thu đông)



	32. Trẻ dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	- Các hiện tượng tự nhiên.

- Tìm hiểu về nước, cát, đá sỏi

	33. Trẻ phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng
	- Phân loại đồ dùng trong gia đình bé.


	34. Trẻ kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
	- Kể hoặc trả lời được câu hỏi của người lớn về một số điểm vui chơi công cộng, công viên, trường học, nơi mua sắm, nơi khám bệnh ở nơi trẻ sống hoặc đã được đến (tên gọi, định hướng khu vực, không gian, hoạt động của con người và một số đặc điểm nổi bật khác).

	35. Trẻ kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống
	- Nghề xây dựng

- Nghề dịch vụ

- Nghề thầy thuốc
- Nghề làm ruộng.
- Cháu yêu chú bộ đội 

	36.  Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10
	-Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 ĐT, Nhận biết chữ số 6
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 6 

- Đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 ĐT, Nhận biết chữ số 7

- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 7 

- Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8ĐT, Nhận biết chữ số 8
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 8 

- Đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 ĐT, Nhận biết chữ số 9
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 9 

- Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 ĐT, Nhận biết chữ số 10
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 10 

	37. Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	- Tách, gộp nhóm đồ vật có số lượng 6 thành hai phần

- Tách, gộp nhóm đồ vật có số lượng 7 thành hai phần

- Tách, gộp nhóm đồ vật có số lượng 8 thành hai phần

- Tách, gộp nhóm đồ vật có số lượng 9 thành hai phần

- Tách, gộp nhóm đồ vật có số lượng 10 thành hai phần

	38. Trẻ biết cách đo độ dài và nói kết quả đo
	- Nhận biết mục đích của phép đo.

- Dạy trẻ đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Dạy trẻ đo độ dài các đối tượng bằng 1 đơn vị đo

- Đo dung tích các vật khác nhau và diễn đạt kết quả đo.

	39. Trẻ chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu
	- Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ.

- Nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

	40. Trẻ xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với một vật khác
	- Xác định phía trên – dưới – trước –sau của bản thân, của bạn khác và của đối tượng hác.

- Xác định phía phải - trái của bản thân, của bạn khác và của đối tượng hác.

	41. Trẻ biết gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	- Dạy trẻ gọi tên các thứ trong tuần(Biết thứ tự các ngày trong tuần: Thứ 2, thứ 3, thứ tư…)

- Kể được tên ngày bé đi học và những ngày bé nghĩ ở nhà.

	42. Trẻ biết phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày.
	- Dạy trẻ gọi tên: Hôm qua, hôm nay, ngày mai và những ngày tiếp theo.
- Chú ý ghi nhớ, quan sát các sự kiện xảy ra trong ngày.

	43. Trẻ nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ.
	- Dạy trẻ nói được các ngày trên lốc lịch

-  Dạy trẻ cách xem giờ (ví dụ: bây giờ là 2 giờ, 3 giờ v.v…).

	44. Trẻ hay đặt câu hỏi; 
	Trẻ có biểu hiện:

- Tập trung chú ý trong khi học

- Hay phát biểu khi cô giáo hỏi

- Trẻ hay đặt câu hỏi khi có sự kiện xẩy ra trước mắt như: Cái gì đây? Để làm gì? Làm như thế nào?

	45. Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
	- Sự thay đổi trong sinh hoạt con người, con vật và cây cối theo mùa.

- Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng. - Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng.

- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.

	46. Trẻ giải thích được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.
	- Trẻ biết được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.

- Nêu được nguyên nhân dẫn đến  một hiện tượng xảy ra đơn giản.

  (VD: Cái cây này chết vì không được tưới nước...)

- Dự báo được kết quả của một hành động nào đó nhờ vào suy luận.

	47. Trẻ loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại
	- Có khả năng phân loại đối tượng theo 

2 - 3 dấu hiệu khác nhau.

	48. Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc
	- Ghép thành cặp các đối tượng có mối liên quan
- Nhận ra quy luật sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ít nhất được 2 lần lặp lại)

	49. Trẻ biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát
	-Trẻ thích đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện hay đặt lời mới cho bài hát.

	50. Trẻ thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình
	Trẻ có một trong số các biểu hiện sau: 

- Hoàn thành việc được giao theo cách khác với cách người lớn hướng dẫn mà vẫn đạt được kết quả tốt, đỡ tốn thời gian…

- Làm ra sản phẩm tạo hình không giống các bạn khác.

- Thực hiện cùng nhiệm vụ như các bạn nhưng theo cách khác các bạn.

	51. Trẻ thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau
	Trẻ có một trong số các biểu hiện sau:  

- Thường làm người khởi xướng và đề nghị bạn tham gia vào trò chơi .

-Xây dựng các “công trình” khác nhau từ những khối xây dựng khác nhau.

- Có những vận động minh họa/ múa sáng tạo khác với hướng dẫn của cô, … phù hợp với nội dung, bản nhạc

- Có những hứng thu riêng ( Thích ô tô/ thích búp bê....)

	52. Trẻ biết kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác
	- Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự câu chuyện.

	53. Ham hiÓu biÕt, thÝch kh¸m ph¸, t×m tßi nh÷ng sù vËt, hiÖn t­​îng xung quanh
	- Trẻ tìm hiểu và đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng xung quanh, hay ®Æt câu hái : T¹i sao? ®Ó lµm g×? lµm nh­ thÕ nµo? khi nµo?...

	54. Trẻ biết đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2-3 dấu hiệu.
	- Một số phương tiện giao thông đường bộ

- Một số phương tiện giao thông đường thủy

- Một số phương tiện giao thông đường không

	55. Trẻ biết so s¸nh kÝch th­​íc 3 ®èi t­îng vµ sö dông c¸c tõ so s¸nh phï hîp ( theo ®é lín, chiÒu cao, chiÒu réng ).
	-  So sánh chiều cao của 3 cây

- So sánh độ lớn của 3 quả...


	56. Trẻ ph©n biÖt b¶n th©n víi b¹n cïng tuæi qua mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt.
	- Tìm hiểu các bộ phận trên cơ thể.

- Mừng sinh nhật bé

- Phân loại 4 nhóm thực phẩm

	57. Trẻ biết kể tên một số di tích lịch sử danh lam thắng cảnh, lễ hội của quê hương đất nước.
	- Tìm hiểu về quê hương Diễn Đoài

- Tìm hiểu về đất nước VN

- Bác Hồ của em

	58. Trẻ biết tªn tr​­êng, tªn cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, ®Þa chØ gia ®×nh vµ ®Þa chØ tr­​êng mÇm non
	- Trường mầm non Diễn Đoài thân yêu

- Lớp học của bé

- Ngày hội trung thu

- Gia đình bé

- Những người thân trong gia đình

- Nhu cầu của gia đình

	59. Trẻ biÕt ®­​îc mét c«ng viÖc cña thµnh viªn trong gia ®×nh, cña c«  vµ trÎ trong tr​­êng, líp mÇm non.
	- Công việc của các cô, các bác trong trường, 

- Công việc của các thành viên trong gia đình(nghề nghiệp của bố mẹ, sở thích của các thành viên trong gia đình, địa chỉ của gia đình...)



	Ph¸t triÓn ng«n ng÷

	60. Trẻ biết diÔn ®¹t ®­​îc mong muèn, nhu cÇu vµ suy nghÜ b»ng nhiÒu lo¹i c©u.
	- Bày tỏ tình cảm nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau

	61. Trẻ hiểu ®­​îc mét sè tõ tr¸i nghÜa.
	- Hiểu được từ khái quát , từ trái nghĩa (To-nhỏ, xấu-đẹp...).


	62. Trẻ tham gia cã s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng ng«n ng÷ : KÓ chuyÖn, ®äc th¬, ®ãng kÞch...
	-Nghe hiểu nội dung truyện, kể chuyện đọc thơ phù hợp với độ tuổi

	63.  " §äc " vµ sao chÐp ®­​îc mét sè ký hiÖu.
	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ…)

	64. M¹nh d¹n, tù tin, chñ ®éng trong giao tiÕp.
	- Trả lời  và đặt các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh, tại sao? Có gì giống nhau? Do đâu mà có

- Bày tỏ tình cảm nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau

	65.  Trẻ nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi.
	- Nhận ra cảm xúc vui, buồn, âu yếm, ngạc nhiên, sợ hãi hoặc tức giận của người khác qua ngữ điệu lời nói của họ.

- Thể hiện được cảm xúc của bản thân qua ngữ điệu của lời nói.

- Nhận ra sắc thái biểu cảm qua ngữ điệu lời nói của các nhân vật trong các câu chuyện.

- Biết sử dụng giọng điệu biểu cảm của các nhân vật khi kể lại chuyện hoặc kể lại sự kiện.

	66. Trẻ nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động.
	- Hiểu được những lời nói và chỉ dẫn của người khác và phản hồi lại bằng những hành dộng hoặc lời nói phù hợp trong các hoạt động vui chơi, học tập, sinh hoạt hàng ngày.

- Thực hiện được lời chỉ dẫn 2 – 3 hành động liên quan liên tiếp, ví dụ khi cô nói: “Con hãy cất dép lên giá rồi đi rửa tay và lấy nước uống nhé” trẻ thực hiện đúng thứ tự các chỉ dẫn mà cô đã nêu.

	67. Trẻ hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi.
	- Thực hiện lựa chọn các vật, hiện tượng theo tập họp nhóm theo yêu cầu, VD: chọn (tranh ảnh, vật thật) rau muống, rau cải, bắp cải, củ cải… vào nhóm rau củ.

- Nói được một số từ khái quát chỉ các vật, VD: cốc, ca, tách… là nhóm đồ dùng đựng nước uống; bút, quyển sách, cặp sách… được gọi chung là đồ dùng học tập.

	68. Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. 
	* Chủ đề: Trường mầm non

- Thơ: Gà học chữ; Trăng ơi từ đâu đến. 

- Truyện: Mèo con và quyển sách.
* Chủ đề: Bản thân

- Thơ:  Lời bé;   Tay ngoan

- Truyện: Giấc mơ kỳ lạ;  Câu chuyện của tay trái và tay phải
* Chủ đề: Gia đình
- Th¬: Làm anh;  Giữa vòng gió thơm ; Cô giáo của em ; Em yêu nhà em.
- ChuyÖn: Ba c« g¸i;  Ai ®¸ng khen nhiÒu h¬n. 
* Chủ đề: Ngành nghề:

- Th¬: Chiếc cầu mới; Bé làm bao nhiêu nghề; Chú bộ đội hành quân trong mưa,...

- ChuyÖn: Sự tích quả dưa hấu, Hai anh em. 
* Chủ đề: Thế giới động vật;

- Thơ: Mèo đi câu cá; Nàng tiên ốc; Đàn kiến nó đi; Làng chim; Vè loại vật.

- Chuyện: Chàng rùa; Chú dê đen; Bác sỹ chim. 

* Chủ đề: Thế giới thực vật:

- Th¬: Hoa kết trái (Thu Hà); Hoa cúc vàng (Nguyễn Văn Chương); Ăn quả, Rau ngót rau đay (Hồng Thu sưu tầm); Bác bầu bác bí; Cây dừa; Bó hoa tặng cô.

- ChuyÖn: Quả bầu tiên (Phỏng theo truyện cổ tích Việt Nam); Sự tích cây khoai lang; Sự tích hoa hồng (Theo báo họa mi) Cây tre trăm đốt; Sự tích bánh chưng bánh dày.
* Chủ đề: Phương tiện giao thông:

- Thơ: Cô dạy con( Hoàng Thị Phảng), Chú cảnh sát GT; Giúp bà

- Truyện: Thỏ con đi học( Đỗ Thị Ngọc Anh)
* Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên:

- Thơ: Ông mặt trời;  Sắp mưa; Trời nắng, trời mưa

- Chuyện: Giọt nước tí xíu;  Sự tích ngày đêm; Bốn mùa

* Chủ đề: Quê hương - Đất nước -Bác Hồ- trường tiểu học:

- Thơ: Ảnh Bác, Làng em buổi sáng, Bé vào lớp 1...

-Truyện: Sự tích Hồ gươm

	69. Trẻ nói rõ ràng
	- Phát âm đúng, rõ ràng những điều muốn nói để người khác có thể hiểu được.

- Sử dụng lời nói dể dàng, thoải mái, nói với âm lượng vừa đủ trong giao tiếp.

- Diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng trong các câu trả lời, trả lưòi được theo ý của các câu hỏi.

	70. Trẻ biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày; 
	- Trả lời  và đặt các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh, tại sao? Có gì giống nhau? Do đâu mà có?

	71. Trẻ biết sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp.
	- Bày tỏ được tình cảm nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau

	72. Trẻ biết sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
	- Dễ dàng sử dụng lời nói để diễn đạt cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.

- Kết hợp cử chỉ cơ thể để diễn đạt một cách phù hợp (cười, cau mày…), những cử chỉ đơn giản (vỗ tay, gật đầu…) để diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ của bản thân khi giao tiếp.

- Đưa ra được những gợi ý, tham gia thoả thuận, trao đổi hợp tác chỉ dẫn bạn bè và người khác.

	73. Trẻ biết sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động; 
	- Sử dụng lời nói của trẻ để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động;
- Hướng dẫn các bạn đang cố gắng giải quyết một vần đề nào đó

- Hợp tác trong quá trình hoạt động, các ý kiến không áp đặt hoặc dùng vũ lực bắt bạn phải thực hiện theo ý mình.

	74. Trẻ biết kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được;
	- Miêu tả hay kể rõ ràng, mạch lạc theo trình tự lôgich nhất định về một sự việc, hiện tượng mà trẻ biết hoặc nhìn thấy.

- Chú ý đến thái độ của người nghe để kể chậm lại hay giải thích lại lời kể của mình khi người khác nghe chưa rõ.

	75. Trẻ biết kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định; 
	- Kể lại chuyện được nghe theo trình tự, theo đồ vật, theo tranh
- Kế lại sự việc theo trình tự
- Trẻ nói được các yếu tố chính của một câu chuyện như các nhân vật, thời gian, địa điểm… và nói lại được nội dung chính của câu chuyện.

	76. Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện. 
	- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện với người khác.

	77. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp.
	- Điều chỉnh được giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp:

- Trẻ nói với một giọng điệu và tốc độ thích hợp giao tiếp và đàm thoại với người khác với giọng điệu hồn nhiên và cử chỉ thân thiện.

	78. Trẻ chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.
	- Lắng nghe người khác nói, nhìn vào mắt người nói.

- Trả lời câu hỏi, đáp lại bằng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để người nói biết rằng mình đã hiểu hay chưa hiểu điều họ nói.

- Khi nghe kể chuyện, trẻ có thể lắng nghe người kể một cách chăm chú và yên lặng trong một khoảng thời gian.

	79. Trẻ biết chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác
	- Giơ tay khi muốn nói và chờ đến lượt.

- Không nói chen vào khi người khác đang nói với người khác.

-Tôn trọng người nói bằng việc lắng nghe, hoặc đặt các câu hỏi, nói ý kiến của mình khi họ đã nói xong.

	80. Trẻ biết hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói
	- Trẻ biết hỏi lại hoặc biểu hiện, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp

- Dùng câu hỏi để hỏi lại.
- Nhún vai, nghiêng đầu, nhíu mày… ý muốn làm rõ một thông tin khi nghe mà không hiểu.

	81. Trẻ biết sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống
	- Sử dụng một số từ chào hỏi như: cháu chào cô ạ, tạm biệt bác ạ; con cảm ơn mẹ ạ; bố có mệt không ạ; cháu kính chúc ông bà sức khỏe.

- Biết sử dụng một số danh từ chỉ quan hệ theo tuổi tác, theo họ hàng để xưng hô: ông, chú, bác…

	82. Trẻ không nói tục, chửi bậy.
	- Không nói tục, chửi bậy, trẻ biết được nói tục là hành vi xấu.

	83. Trẻ thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh; 
	- Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, bảng hiệu, nhãn hàng ..để đọc.

- Chỉ và đọc cho bạn hoặc người khác những chữ có ở môi trường xung quanh.

- Thích tham gia vào hoạt động nghe cô đọc sách. Hỏi người lớn hoặc bạn bè những chữ chưa biết.

	84. Trẻ thể hiện sự thích thú với sách
	Thích chơi ở góc sách.

- Tìm sách truyện để xem ở mọi lúc mọi nơi.

- Nhờ người lớn đọc những câu chuyện trong sách cho nghe hoặc nhờ người lớn giải thích những tranh, những chữ chưa biết.

- Nhận ra tên những cuốn sách, truyện đã xem.

	85. Trẻ có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách
	- Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp sau khi chơi xong.

	86. Trẻ biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống;
	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ…)

	87. Trẻ có một số hành vi như người đọc sách
	- Biểu hiện hành vi đọc, giả vờ đọc sách, truyện.

- Cầm sách đúng chiều, lật giở từng trang sách từ trái qua phải, đọc, đưa mắt hoặc tay chỉ theo chữ từ trái qua phải, trên xuống dưới.

- Trẻ biết cấu tạo của một cuốn sách quen thuộc: (bìa sách, trang sách, vị trí trang sách, vị trí tên tác giả, bắt đầu và kết thúc của một câu chuyện trong sách).

	88. Trẻ biết“Đọc” theo truyện tranh đã biết;
	- Trẻ đọc truyện qua tranh vẽ, qua các hình ảnh.

	89. Trẻ biết kể chuyện theo tranh.
	- Trẻ biết kể lại câu chuyện đã học theo nội dung của bức tranh một cách trình tự.

	90. Trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
	- Hiểu về nội dung tranh ảnh

-  Dùng tranh ảnh, chữ viết, số, ký hiệu…thay cho lời nói.

	91. Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân;
	- Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân;

	92. Trẻ biết bắt chước hành vi viết và  sao chép từ, chữ cái;
	- Sao chép một số ký hiệu chữ cái, sao chép từ dưới bức tranh.

- Cầm bút viết và ngồi viết đúng cách.

	93. Trẻ biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình;
	- Sao chép lại đúng tên của bản thân.

- Sau khi vẽ tranh, viết tên của mình phía dưới bằng cách mình thích

	94. Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới; 
	- Viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

	95. Trẻ nhận dạng các chữ cái và phát âm được các âm đó. (CS 91).
	- Làm quen với chữ cái o, ô, ơ
- Những trò chơi với chữ cái o, ô, ơ

- Làm quen với chữ cái a, ă, â

- Những trò chơi với chữ cái a, ă ,â

- Làm quen với chữ cái e, ê

- Những trò chơi với chữ cái e, ê

- Làm quen với chữ cái u, ư

- Những trò chơi với chữ cái u, ư

- Làm quen với chữ cái i, t, c

- Những trò chơi với chữ cái i, t, c

- Làm quen với chữ cái b, d,đ

- Những trò chơi với chữ cái b,d, đ

- Làm quen với chữ cái m, n

- Những trò chơi với chữ cái m, n

- Làm quen với chữ cái l, h, k

- Những trò chơi với chữ cái l, h, k

- Làm quen với chữ cái p, q

- Những trò chơi với chữ cái p, q

- Làm quen với chữ cái g, y

- Những trò chơi với chữ cái g, y

- Làm quen với chữ cái x, s

- Những trò chơi với chữ cái x, s 

- Làm quen với chữ cái v, r

- Những trò chơi với chữ cái v, 

	Ph¸t triÓn t×nh c¶m - x· héi

	96. Trẻ nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình.
	- Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân; tên bố, mẹ; địa chỉ nhà hoặc điện thoại.

	97. Trẻ biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân;
	- Nhận ra được một số hành vi ứng xử cần có, sở thích có thể khác nhau giữa bạn trai và bạn gái, 

	98. Trẻ nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân; 
	- Nói được sở thích, khả năng của bản thân

	99. Trẻ biết đề xuất  trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân 
	- Nêu ý kiến cá nhân trong việc lựa chọn các đồ chơi và các hoạt động khác theo sở thích của bản thân

	100. Trẻ biết cố gắng thực hiện công việc đến cùng; 
	- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).       

	101. Trẻ biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc;
	- Thể hiện bằng tình cảm thái độ sau khi hoàn thành xong công việc.

	102. Trẻ biết chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày; 
	- Tự giác thực hiện công việc mà không chờ sự nhắc nhở hay hỗ trợ của người lớn; như tự cất đồ chơi sau khi chơi.
- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động

	103. Trẻ biết mạnh dạn nói ý kiến của bản thân.
	- Mạnh dạn xin phát biểu ý kiến 

- Nói hỏi, hoặc trả lời các câu hỏi một cách lưu loát rõ ràng không sợ sệt rụt rè e ngại.

	104. Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác; 
	- Nhận biết một số trang thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói

	105. Trẻ biết bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói và cử chỉ, nét mặt; 
	- Thể hiện những trang thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi , tức giận, xấu hổ phù hợp với tình huống qua lời nói, cử chỉ, nét mặt.

	106. Trẻ biết thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè; 
	Nhận ra tâm trạng của bạn bè, người thân (buồn hay vui)

- Biết an ủi chia sẻ phù hợp với họ 

-An ủi người thân hay bạn bè khi họ ốm mệt hoặc buồn rầu bằng lời nói hoặc cử chỉ 

-Chúc mừng động viên khen ngợi hoặc reo hò cổ vũ bạn, người thân khi có niềm vui : ngày sinh nhật có em bé mới sinh, có bộ quần áo mới, chiến thắng trong cuộc thi, hoàn thành một sản phẩm tạo hình…

	107. Trẻ thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc;
	-Quan tâm hỏi han về cách chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc

	108. Trẻ biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh; 
	- - Tự điều chỉnh hành vi, thái độ cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh

	109. Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	- Kiềm chế cảm xúc và những hành vi tiêu cực ( như đánh bạn cào cấu ,cắn gào khóc …) khi được người khác giải thích, an ủi, chia sẻ 

-Biết sử dụng lời nói diễn tả cảm xúc tiêu cực( khó chịu, tức giận…) của bản thân khi giao tiếp với bạn bè, người thân

	110. Trẻ dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi; 
	- Nhanh chóng nhập cuộc vào hoạt động nhóm.

-Được mọi người trong nhóm tiếp nhận.

-Chơi trong nhóm bạn vui vẻ, thoải mái.

	111. Trẻ chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi; 
	- Chủ động bắt chuyện hoặc kéo dài được cuộc trò chuyện.

- Sẵn lòng trả lời các câu hỏi trong giao tiếp 

- Giao tiếp thoải mái, tự tin.

	112. Trẻ thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi; 
	- Kể cho bạn về chuyện vui, buồn của mình.

- Trao đổi, hướng dẫn bạn trong hoạt động cùng nhóm.

- Vui vẻ chia sẻ đồ chơi với bạn.

	113. Trẻ biết sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn; 
	- Chủ động giúp đỡ khi nhìn thấy bạn hoặc người khác gặp khó khăn.

- Sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ ngay khi bạn hoặc người lớn yêu cầu

	114. Có nhóm bạn chơi thường xuyên; 
	- Thích và hay chơi theo nhóm bạn.

- Có ít nhất 2 bạn hay chơi với nhau

	115. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động 
	- Biết nhắc nhở các bạn chờ đến lượt, nhắc các bạn xếp hàng, đề nghị bạn không được tranh lượt.

	116. Trẻ biết lắng nghe ý kiến của người khác;
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự.

	117. Trẻ biết trao đổi ý kiến của mình với các bạn; 
	- Trình bày ý kiến của mình với các bạn.

- Trao đổi thoả thuận với các bạn và chấp nhận thực hiện theo ý kiến chung.

- Khi trao đổi, thái độ bình tĩnh tôn trọng lẫn nhau, không nói cắt ngang khi người khác đang trình bày.

	118. Trẻ biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè
	- Chơi với bạn bè vui vẻ.

- Biết dùng cách để giải quyết mâu thuẩn giữa các bạn.

	119. Trẻ biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn;
	- Chấp hành và thực hiện sự phân công của người điều hành với thái độ sẵn sàng, vui vẻ.

- Thực hiện nhiệm vụ với thái độ sẵn sàng, vui vẻ.

	120. Trẻ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức...

	121. Trẻ biết  nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác; 
	- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác (bày tỏ thái độ với hành vi đúng- sai; tốt - xấu)

	122. Trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn; 
	- Lễ phép chào hỏi khi gặp người lớn và khi có người đến thăm

- Biết cảm ơn khi nhận quà và xin lỗi  khi mình làm sai.

	123. Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết; 
	- Biết tìm sự hỗ trợ từ người khác.

- Biết cách trình bày đề nghị người khác giúp đỡ.

	124. Trẻ biết nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường;
	- Trẻ nhận ra được hành vi đúng sai của bạn, của người lớn trong ứng xử với môi trường xung quanh.

- Nhận ra ảnh hưởng của hành vi đúng hoặc sai, ví dụ: Vứt rác ra đường sẽ gây ô nhiễm môi trường bẩn.

	125. Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Bỏ rác đúng nơi quy định.

- Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.

	126. Trẻ nói được khả năng và sở thích của bạn và người thân; 
	- Trao đổi nói lại được sở thích của bạn, của những người thân của mình: Thích hay không thích cái gì, làm gì....   

	127. Trẻ biết chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình; 
	- Nhận ra và chấp nhận sự khác biệt giữa người khác và cả ngoại hình, cơ thể, khả năng, sở thích, ngôn ngữ.

	128. Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. 
	- Nhận ra và có ý kiến về sự không công bằng giữa các bạn

- Biết nêu ý kiến về cách tạo lại sự công bằng trong nhóm bạn

- Có ý thức cư xử sự công bằng với bạn bè trong nhóm chơi.

	Ph¸t triÓn thÉm mÜ

	129. Trẻ nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc;
	- Thể hiện thái độ vui buồn, tình cảm êm dịu khi nghe âm thanh gợi  cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

	130. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em; vận động nhịp nhàng và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát, bản nhạc
	* Chủ đề : Trường Mầm non
- Hát(Vận động): Ngày vui của bé; Em đi mẫu giáo; Rước đèn dưới ánh trăng; 

* Chủ đề : Bản thân

- Hát(Vận động): Cái mũi ; Bạn có biết  tôi ; mừng sinh nhật ; Đường và chân ; Mời bạn ăn ; Tìm bạn thân
* Chủ đề : Gia đình
-  Hát(Vận động): "Nhµ cña t«i","C¶ nhµ th­¬ng nhau", "C« gi¸o miÒn xu«i", "Bµ cßng ®i chî", Múa cho mẹ xem
* Chủ đề : Ngành nghề :

- Hát(Vận động): Lớn lên cháu lái máy cày; Cháu yêu cô chú công nhân; Bác đưa thư vui tính; Cháu thương chú bộ đội, Bé quét nhà

* Chủ đề : Thế giới động vật

- Hát(Vận động):Ba con bướm ; Đàn gà trong sân ; cá vàng bơi ; Chú voi con ở bản đôn ; Đố biết ; Thương con mèo ; Con chuồn chuồn ; Gà trống mèo con và cún con
* Chủ đề : Thế giới thực vật

- Hát(Vận động):Lá xanh (Thái Cơ); Quả (NVL: Xanh Xanh) ; Bầu và bí (NVL: Phạm Tuyên); Màu hoa (NVL: Hồng Đăng); Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân); Bông hoa mừng cô (Trần Thị Duyên). 

*  Chủ đề : Phương tiện giao thông

- Hát(Vận động): Em đi chơi thuyền (Trần Kiết Tường); Bạn ơi cóa biết ; Đi đường em nhớ (Hoàng Văn Yến); Em tập lái ô tô...

*  Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên

- Hát(Vận động): Cho tôi đi làm mưa với ; Mây và gió ; Múa với bạn tây nguyên ; Mùa hè đến
*  Chủ đề : Quê hương - đất nước- Bác hồ- Trường tiếu học

- Hát(Vận động): Quê hương tươi đẹp(Nhạc Dân Ca Nùng, lời Anh Hoàng); Yêu hà nội (Bảo Trọng); Cháu vẫn nhớ trường MN (Hoàng Lân); Nhớ ơn Bác (Phan Huỳnh Điểu); Tạm biệt búp bê (Hoành Thông); Em mơ gặp Bác Hồ (Xuân Giao).

	131. Trẻ biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc; 
	- Thể hiện cảm xúc phù hợp với các sắc thái đa dạng của: Các âm thanh trong cuộc sống, thiên nhiên; các tác phẩm âm nhạc (đặc biệt là dân ca Việt Nam)

	132. Trẻ biết vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ; 
	* Chủ đề: Trường  mầm non
- Vẽ, tô màu đồ chơi trong sân trường

-Trang trí rèm cửa lớp học

- Vẽ, tô màu cô giáo
* Chủ đề: Bản thân

- Vẽ, tô màu chân dung bé
- Trang trí khăn quàng cổ
* Chủ đề: Gia đình

- Vẽ chân dung người thân trong gia đình

- Vẽ cái nồi/ xoong

* Chủ đề: Ngành nghề

- Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông

-Vẽ, trang trí các cốc

- Vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển đảo

* Chủ đề: Thế giới thực vật

- Tạo hoa bằng dấu vân tay

- Trang trí bưu thiếp ngày tết

- Vẽ the ý thích

* Chủ đề: Thế giới động vật

- Vẽ con gà trống

- Vẽ theo ý thích

* Chủ đề: Phương tiện giao thông

- Vẽ tàu thuyền trên biển

- Vẽ theo ý thích

* Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên

- Vẽ cảnh biển

- Vẽ trang phục theo mùa theo ý thích.

* Chủ đề: Quê hương đất nước –Bác hồ- Trường tiểu học

- Vẽ cảnh quê hương em

- Vẽ vườn hoa lăng Bác

- Vẽ theo ý thích

-Vẽ đồ dùng học tập.

- Vẽ, tô màu trường tiểu học

	133. Trẻ biết cắt  theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản; 
	* Chủ đề: Trường  mầm non

- Cắt, dán đồ chơi trong sân trường mầm non

* Chủ đề: Bản thân

- Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái

- Làm gang tay

- Làm đồng hồ đeo tay

* Chủ đề: Gia đình

- Cắt, dán ngôi nhà từ các hình hình học

- Làm ca vát tặng bố

- Cắt dán tủ quần áo

* Chủ đề: Ngành nghề

- Cắt, dán hình ảnh một số nghề

* Chủ đề: Thế giới thực vật

- Xé dán cây ăn quả

- Tạo hình rau củ quả

- Gấp hoa sen

- Trang trí tán lá cây

* Chủ đề: Thế giới động vật

- Xé, dán đàn cá

- Cắt, dán động vật sống trong rừng

- Mô hình thế giới đại dương

- Làm con gà

* Chủ đề: Phương tiện giao thông

- Cắt, dán ô tô

- Xé, dán cột đèn hiệu giao thông.

- Gấp thuyền 

- Làm ô tô

* Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên

- Xé, dán mây

- Làm mưa ngũ sắc

- Xé dán bức tranh phong cảnh

* Chủ đề: Quê hương đất nước –Bác hồ- Trường tiểu học

- Cắt dán đồ dùng học tập

	134. Trẻ biết dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn 
	- Bôi hồ đều.

- Các chi tiết không chồng lên nhau

- Các hình được dán đúng vào vị trí qui định, phẳng phiu không bị rách.

	135. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.


	-Tìm kiếm, lựa chọn vật liệu thiên nhiên, phế thải phù hợp để làm sản phẩm( Làm đồ dùng trong gia đình ; Làm các con vật ; Làm các loại hoa, quả...) .

- Lựa chọn và sử dụng một số (khoảng 2 – 3 loại) vật liệu để làm ra 1 loại sản phẩm.

- Biết đưa sản phẩm làm ra vào trong các hoạt động chơi..

	136. Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình. 
	- Bày tỏ ý tưởng của mình khi làm sản phẩm, cách làm sản phẩm dựa trên ý tưởng của bản thân.

	137. Trẻ biết thể hiện được cảm xúc trước cái đẹp ;                     
	- Thể hiện được cảm xúc trước cái đẹp của sản phẩm tạo hình;                     

	138. Trẻ nhËn biÕt mét vµi nÐt ®Æc tr­​ng vÒ danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­​¬ng vµ quª h­¬ng ®Êt n­​íc
	- Trẻ nhËn biÕt mét vµi nÐt ®Æc tr­​ng vÒ danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­​¬ng nơi trẻ sống vµ quª h­¬ng ®Êt n­​íc

	139. Trẻ thÝch t×m hiÓu vµ biÕt béc lé c¶m xóc phï hîp tr​­íc vÎ ®Ñp thiªn nhiªn, cuéc sèng, c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt.
	- Trẻ thÝch t×m hiÓu vµ biÕt béc lé c¶m xóc phï hîp tr​­íc vÎ ®Ñp thiªn nhiªn, cuéc sèng, c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt.

	140. ThÝch nghe nh¹c, nghe h¸t, ch¨m chó l¾ng nghe vµ nhËn ra c¸c giai ®iÖu kh¸c nhau cña c¸c bµi h¸t, b¶n nh¹c.
	* Chủ đề : Trường Mầm non

-  Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học; Đi học; Chiếc đèn ông sao. 

- TC :  Ai nhanh nhất

* Chủ đề : Bản thân

- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan; Ru con ; Thật đáng chê

- Trò chơi : Bạn ở đâu ;; Đoán tên bạn hát

* Chủ đề : Gia đình

- Nghe h¸t : Khúc hát ru của người mẹ trẻ ; Cho con; Cô nuôi dạy trẻ ; G¸nh g¸nh gång gång; ChØ cã 1 trªn ®êi
 - Trß ch¬i:   Ai nhanh nhÊt ; Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt ; Tai ai tinh.

* Chủ đề : Ngành nghề :

- Nghe h¸t: Xe chỉ luồn kim; Hạt gạo làng ta; Màu áo chú bộ đội ; Ngày mùa; Cánh đồng quê hương
  - Trß ch¬i:  Hát theo tay cô; Nhận hình đoán tên bài hát; Bao nhiêu bạn hát, Nghe nốt đô thỏ đổi lồng 

* Chủ đề : Thế giới động vật

- Nghe hát : Gà gáy le te ; Đuổi chim ; Lý hoài nam ; Tôm cá cua thi tài.

- Trò chơi : Nhảy vào chuồng ; Nhận hình đoán tên bài hát ; Hãy tạo dáng
* Chủ đề : Thế giới thực vật

- Nghe h¸t : Hoa thơm bướm lượn; Cây trúc xinh; Vườn cây của má; Lý cây bông (Dân ca QHBN); Mùa xuân ơi (Nguyễn Ngọc Thiện); Cô giáo (Nhạc: 
- Trß ch¬i:   Ai nhanh nhất; Nhận hình đoán tên bài hát; Bao nhiêu bạn hát, Nhảy theo nhạc...
*  Chủ đề : Phương tiện giao thông

- Nghe h¸t: Em đi qua ngã tư đường phố (Hoàng Văn Yến); Anh phi công ơi (Nhạc: Xuân Giao - Lời thơ: Xuân Quỳnh); Tàu lướt

- Trß ch¬i:   Tai ai tinh; Tiếng kêu của phương tiên GT…

*  Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên

- Nghe hát : Bèo dạt mây trôi ; Mưa rơi ; mưa bóng mây ; Dân ca tự chọn

- Trò chơi : Trời nắng trời mưa ; Tiếng mưa rơi ; hiêu vũ...

*  Chủ đề : Quê hương - đất nước- Bác hồ- Trường tiếu học

  - Nghe hát: Ai yêu Bác HCM hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã); Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (Hoàng Long, Hoàng Lân); Em yêu trường em (Hoàng Vân); Em như chim bồ câu trắng (Trần Ngọc): Quê hương thương nhớ( Thanh Tùng) ; Dân ca tự chọn
 - Trò chơi: Nghe âm thanh thỏ đổi lồng; Nhận hình đoán tên bài hát; Nghe tiếng hát tìm đồ vật...

	141. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, bố cục, hình dáng, đường nét.
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, bố cục, hình dáng, đường nét.

	TỔNG
	141
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  PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA LỚP.

I. HƯỚNG PHẤN ĐẤU CHUNG:

1. Danh hiệu của lớp:         Lớp tiên tiến xuất sắc

2. Danh hiệu cá nhân:

      - Cô: Nguyễn Thị Dần :  Giáo viên giỏi trường - CSTĐ cấp cơ sở.
      - Cô: Hồ Thị Hiệp : Giáo viên giỏi cấp trường.
II. NHỮNG CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   1. Số lượng:
· Duy trì sỹ số trẻ từ đầu năm đến cuối năm là: 29.

· Tỷ lệ chuyên cần hàng tháng từ 95 - 96% .

· Tỷ lệ bé khoẻ 94%.

· Bé ngoan đạt  95-96%.

· Chất lượng khảo sát: Đạt 95-97%.

    2. Chất lượng: 

     a. Chăm sóc, nuôi dưỡng, chống suy dinh dưỡng:

-   Giảm tỷ lệ  trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với đầu năm là: 1%; thể thấp còi 4%
· Phối kết hợp với trạm y tế khám sức khoẻ cho trẻ 2 lần/năm vào tháng 9 và tháng 3.

· Cân đo, theo dõi biểu đồ 3 lần/năm(Lần1: tháng 9; Lần 2: tháng 12; Lần 3:tháng 3. Riêng trẻ suy dinh dưỡng và trẻ ốm cân đo 1 tháng 1 lần).

· 100% trẻ ăn hết khẩu phần, đảm bảo đủ lượng calo 1 ngày của trẻ.

· 100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân và có ký hiệu riêng, có đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh.

-   Giữ công trình vệ sinh luôn sạch sẽ không có mùi hôi khai.

· 100% trẻ được tiêm chủng phòng các lọai bệnh.
      b. Giáo dục các chuyên đề hoạt động khác.
       * Chuyên đề: “Công tác quản lý, mua sắm, bảo quản tài sản, thiết bị ĐDĐC trong trường MN” 
    -  Yêu cầu:  

      + Đối với cô:


Tham gia tập huấn chuyên đề đầy đủ.


 Quản lý tài sản , thiết bị đồ dùng đồ chơi trong nhóm lớp. Hàng năm phải cập nhật vào sổ tài sản nhóm lớp số đồ dùng tăng, giảm, lý do tăng giảm đầy đủ rõ ràng, ký tên vào sổ tài sản và biên bản bàn giao.


Cuối năm bàn giao tài sản, thiết bị; Đầu năm nhận tài sản thiết bị phải ký vào biên bản bàn giao và biên bản nhận tài sản.

 Đầu năm học khảo sát lại tài sản, thiết bị đồ dùng đồ chơi để lập kế hoạch mua sắm đồ dùng đồ chơi cho lớp. Tham mưu với nhà trường để có kế hoạch mua sắm bổ sung tài sản, thiết bị đồ dùng đồ chơi cho lớp.

Vận động phụ huynh ủng hộ vật liệu, cùng với giáo viên làm một số thiết bị đồ dùng đồ chơi cho lớp.
 + Đối với trẻ:
         Biết bảo quản đồ dùng đồ chơi trong nhóm lớp của mình.

         Khi chơi phải giữ gìn cẩn thận, chơi xong cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

 + Đối với phụ huynh:
        Tham gia sưu tầm vật liệu, làm thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi tặng cho lớp.

        Ủng hộ vật liệu cũng như  làm tốt công tác HXHHGD để mua sắm thêm tài sản, thiết bị ĐDĐC 

* Chuyên đề: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non 

  -  Yêu cầu:    
+  Đối với cô :
 
Tham gia tập huấn chuyên đề đầy đủ.

 Lập kế hoạch thực hiện chuyên đề phát triển vận động dựa trên kế hoạch của nhà tr​ường, kế hoạch được xây dựng cụ thể theo năm học, từng chủ đề và cụ thể từng tuần phải đảm bảo các nội dung chủ yếu: Tên bài dạy trong tuần, trang  trí bổ sung góc “ Bộ công cụ tập thể dục” như thế nào? Sưu tầm, tổ chức trò chơi gì? Vận động phụ huynh ủng hộ những gì phục vụ cho bài dạy;...
   Giáo viên vận dụng ph​ương pháp tổ chức hoạt động thể dục trên lớp, lồng ghép trong các hoạt động khác và hoạt động thể dục ngoại khoá trong tr​ường mầm non.

    Xây dựng bộ dụng cụ tập thể dục nhóm lớp, tạo môi trư​ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.

   Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tập luyện thông qua  các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.

    Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

    Hình thành một số kỹ năng trong hoạt  động phát triển thể chất cho trẻ mầm non:

    Hình thành ở trẻ một số kỹ năng trong hoạt động phát triển vận động  như :
    Tập động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

    Tập luyện các kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động

    Tập các cử động bàn tay, ngón tay và sử dụng một số đồ dùng , dụng cụ. 
+ Đối với trẻ:
   
 Trẻ có khả năng, có biểu hiện tích cực khi tiếp xúc, làm quen với thể dục.

   
 Có khả năng thể hiện chính xác các động tác tập luyện, các bài tập phát triển chung, sáng tạo trong các hoạt thể dục.

  
  Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động phát triển vận động.

   + Đối với phụ huynh:
          Ủng hộ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho môn thể dục, tham gia các hội thi “ Bé vui khỏe”, cùng tham gia tập luyện cho trẻ
 * Chuyên đề : “Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non”.
    -  Yêu cầu:  
    + Đối với cô:  
 Tham gia tËp huÊn chuyªn ®Ò t¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng b÷a ¨n cho trÎ, VSATTP.
   
 Động viên khuyên khích trẻ ăn hết suất, theo dõi chế độ ăn của trẻ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp món ăn đối với trẻ.
  
 Mua s¾m ®Çy ®ñ c¸c ®å dïng vÖ sinh chung, vÖ sinh c¸ nh©n trÎ vµ cã ký hiÖu riÖng cho ®å dïng VS c¸ nh©n trÎ, ®å dïng phôc vô ¨n uèng, c¸ch chän vµ chÕ biÕn thùc phÈm .

Thường xuyên theo dõi sức khỏe đánh giá vào biểu đồ tăng trưởng cho trẻ theo đúng qui định: Cân đo trẻ vào tháng 9, 12, 3. Cập nhật thông tin về theo dõi sức khỏe cho trẻ vào bảng tổng hợp và sổ theo dõi sức khỏe cho trẻ của lớp và nhà trường.
           Phối hợp với phụ huynh trong việc dạy trẻ các hành vi văn minh, kỹ năng tự phục vụ trong ăn uống

  + Đèi víi trÎ:
          BiÕt ¨n chÝn, uèng s«i, không ăn thức ăn ôi thiu, biết tên món ăn, ăn hết suất, có thói quen vệ sinh trong ăn uống.
    + Đối với phụ huynh:
           Phối hợp với nhà trường và cô giáo cùng chăm sóc trẻ.
           Đóng góp tiền ăn cho trẻ theo kế hoạch của nhà trường
    * Chuyên đề: Tổ chức các hoạt động  cho trÎ  mẫu giáo thực hành, trải nghiệm với môi trường tự nhiên.
      -  Yêu cầu:  
       + Đối với cô:

        Cô hiểu biết về môi trường thiên nhiên

        Tập huấn chuyên đề “ Tổ chức các hoạt động cho trẻ mẫu giáo thực hành, trải nghịêm với môi trường thiên nhiên”

        Cô thường xuyên tạo môi trường,  tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm cho trẻ theo chủ đề, chủ điểm

        Cô sáng tạo tìm tòi sưu tầm ý tưởng hoạt động trải nghiệm cho trẻ, thiết kế các bài tập mở kích thích tính tích cực của trẻ trong hoạt động trải nghiệm, tạo cho trẻ tâm thế thoải mái hứng khởi  khi được hoạt động với môi trường tự nhiên.

       Cùng phối hợp vận động phụ huynh trong việc thực hiện chuyên đề
        + Đối với trẻ:
           Trẻ được thực hành trải nghiệm với môi trường thiên nhiên.

   Trong quá trình trải nghiệm trẻ phát hiện thấy sự đa dạng, phong phú và các mối liên hệ, tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng trong môi trường.

        Trẻ nhận thấy được sự khác lạ sự thay đổi của các hiện tượng tự nhiên do sự tác động của thiên nhiên tạo hóa và của con người.
          Trẻ hoạt động tích cực và sáng tạo trong các hoạt động.
+ Đối phụ huynh:
     Cùng vơi cô sưu tầm vật liệu theo chủ đề chủ điểm cho trẻ thực hành trải nghiệm...
   *  Các  chuyên đề khác

           Ngoài ra tiếp tục thực hiện các chuyên đề như: Âm nhạc, bảo vệ môi trường thiên nhiên, biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu

 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Giáo dục  an toàn giao thông cho trẻ, Giáo dục kỷ năng sống
  3. Tự bồi dưỡng.
· Tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề do phòng, trường tổ chức. 

· Tranh thủ thời gian giữ giờ bạn đồng nghiệp để học tập kinh nghiệm nâng cao tay nghề, ghi chép đầy đủ các buổi dạy mẫu do nhà trường, cụm, phòng tổ chức.

· Tham khảo, nghiên cứu tài liệu, xem các giáo án mẫu trên mạng, đọc sách báo tạp chí để tích luỹ kinh nghiệm CM.

· Bồi dưỡng thêm lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, Thể chất...Bằng cách xem tài liệu.
· Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh , nâng cao phẩm chất của người giáo viên. 
 4. Công tác đoàn thể .

· Tham gia tích cực các hoạt động của trường, công đoàn, thanh niên phát động.

· Hưởng ứng tham gia các hội thi, các phong trào của cô và trẻ do trường, phòng tổ chức. 

III. NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH:

1. Về chăm sóc nuôi dưỡng: 

· Cho trẻ ăn chậm, trẻ suy dinh dưỡng ngồi riêng 1 bàn để cô thường xuyên theo dõi, động viên trẻ ăn hết khẩu phần.Theo dõi trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Đồ dùng của trẻ có ký hiệu riêng, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. 
· Kết hợp với phụ huynh có cách chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng và tuyên truyền 1 số bệnh thường gặp ở trẻ và hưởng dẫn cách phòng tránh.
     -    Phối hợp với nhân viên y tế cân đo trẻ suy dinh dưỡng và trẻ ốm hàng tháng

  2. Về chuyên cần:
· Lập bảng tuyên truyền có đầy đủ các nội dung, chương trình học của trẻ theo chủ đề, nội quy lớp học, tác dụng của việc cho trẻ đi học chuyên cần.
· Cô động viên, khích lệ, kịp thời tuyên dương những trẻ đi học đều và gắn với danh hiệu bé ngoan.
· Phối hợp với phụ huynh trong việc đưa trẻ đi học chuyên cần.
   3. Về nâng cao chất lượng: 
· Lập kế hoạch trọng tâm tháng để bản thân chủ động trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ.

· Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ, thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra.

· Động viên khích lệ trẻ kịp thời. Lồng ghép tích hợp các nội dung theo chủ đề phù hợp kích thích trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động, phát huy tính độc lập, chủ động, sáng tạo của trẻ.

· Xếp xen kẽ trẻ khá và trẻ yếu để hỗ trợ nhau trong các hoạt động.
· Cho trẻ chậm phát triển trẻ yếu hơn ngồi gần cô và mọi lúc mọi nơi bồi dưỡng  cho trẻ, phối kết hợp với PH trong vấn đề này.
· Cô luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học, luôn kích thích trẻ, lấy trẻ làm trung tâm; học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, nói năng mạch lạc, dễ hiểu, lôi cuốn trẻ.

·  Tạo môi trường, sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp với chủ đề, chủ điểm.
· Tăng cường làm đồ dùng đồ chơi có tính mở và đẹp để trẻ hoạt động.
· Tham mưu với BGH và phối hợp với phụ huynh bổ sung, hỗ trợ thêm đồ dùng đồ chơi học liệu phục vụ cho chủ đề, chủ điểm.
· Phối hợp với phụ huynh để giáo dục trẻ trong việc học của trẻ.

· Lên kế hoạch tuần treo ở góc tuyên truyền để phụ huynh theo dõi.
 IV. TÊN ĐỀ TÀI LAO ĐỘNG SÁNG TẠO:
     1. Cô: Nguyễn Thị Dần: Một số biện pháp tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thực hành trải nghiệm với môi trường tự nhiên     
     2. Cô: Hồ Thị Hiệp:
VI. KẾ HOẠCH THÁNG:
1. Kế hoạch tháng 8/2015:
	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TG H T
	KẾT QUẢ

	1

2

     a

    b                                     3

4

     
	Số lượng:

- Tiếp nhận trẻ đến lớp theo số lượng trường đã phân bổ: 29 cháu
Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

Chăm sóc giáo dục:

Chuyên đề:

- Tham gia tập huấn chuyên đề phòng tổ chức 

Một số công tác khác:

- Trang trí sắp xếp bổ sung đồ dùng đồ chơi  làm thêm 1 số ĐDĐC theo chủ đề “ trường MN”.
	19/8/2015
14,15/8/2015
Trong tháng

	- 29 trẻ ra lớp.
- Đầy đủ

- Hoàn thành kế hoạch


* Đánh giá của BGH 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.  Kế hoạch tháng 9/2015:
	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TG H T
	KẾT QUẢ

	     1     

    2

    a

    b                      

    3        

    4

     
	Số lượng:

- Giữ vững số lượng trẻ đến lớp và trẻ ăn bán trú: 29.
- Bé chuyên cần:
Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Rèn nề nếp giờ ăn, giờ ngủ, vệ sinh đúng thời gian quy định.

- Hướng dẫn trẻ các thao tác rửa tay, rửa mặt.

- Cân đo trẻ 

- Phối hợp trạm y tế khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

- Chú ý những trẻ ăn chậm, phối hợp với PH trong vấn đề ăn uống của trẻ.
CS giáo dục:

- Rèn nề nếp thói quen trong các hoạt động hàng ngày.
- Trang trí sắp xếp bổ sung đồ dùng đồ chơi theo chủ đề “trường mầm non”.
- Nghiên cứu tài liệu và tự học để soạn bài,UDCNTTvào các tiết dạy.
- Cung cấp kiến thức về chủ đề: Trường mầm non- tết trung thu.
- Bé  ngoan: 95%
Chuyên đề:

-  Xây dựng kế hoạch chuyên đề: " Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non". 

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chất lượng bữa ăn cho trẻ ở trường MN.

- Khảo sát CSVC phục vụ chuyên đề của lớp.

Một số công tác khác:

- Tham gia trang trí ngày khai giảng

- Họp phụ huynh đầu năm học

- Tập văn nghệ cho trẻ vui tết trung thu 
	Cả tháng

Trong tháng
-21/9/2015
- .................

-Trong tháng 

- Tuần 1

-Trong tháng
-Trong tháng
-Trong tháng
-  Tuần 1

- Tuần 1

- Tuần 3

- Tuần 2
	-Đạ........... ...%.

- Đạt......   %

- .......................
- .......................

- .......................

.........................

- ....................... 

..........................
-........................

-........................
-........................
-........................ 

-........................ 

-........................
-........................
-........................

-........................

-........................


*Đánh giá của BGH                         ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kế hoạch tháng 10/ 2015
	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	T G H T
	KẾT QUẢ

	   1

2

   a

 b

  3

  4
	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp và vận động trẻ ăn bán trú đầy đủ.
- Động viên trẻ đi học chuyên cần 

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn đầy đủ 4 loại thực phẩm.

- Dạy trẻ có 1 số hành vi văn minh trong ăn uống. 
- Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho trẻ: Phối hợp với phụ huynh  phòng bệnh “cảm cúm” cho trẻ.

- Phối hợp nhân viên y tế cân 2 trẻ, đo 3 trẻ 

Chăm sóc giáo dục:

- Sưu tầm các nguyên phế liệu TN để làm đồ chơi phục vụ chủ đề: “ Bản thân, GĐ”
- Trang trí tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề: Bản thân, GĐ 

- Cung cấp kiến thức về chủ đề:" Bản thân, GĐ " cho trẻ hiểu.

- Lồng trò chơi dân gian vào các tiết học và các hoạt động.

- Phối hợp với PH chăm sóc GD trẻ đạt được các mục tiêu đề ra.
Chuyên đề:

- Dự giờ chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non 
- Học tập và rút kinh nghiệm trong thực hiện chuyên đề
Một số công tác khác:

- Làm thêm ĐDĐC chủ đề.

- Xây dựng tiết dạy mẫu trong khối

- Dạy thao giảng
	Cả tháng

Hàng ngày
Tuần 1
Cả tháng

Tuần 2

Tuần 1   4
Tuần 1   4
Tuần 1,2,3
Trong tháng
Trong tháng
Tuần 3
Tuần 2- 3
 
	- Đạt .............. %
- Đạt ......%.

- .........................
-.........................

-..........................
-........................

- ........ ..............
- .......................
- ........................
- ........................

-.........................

-.........................

-.........................

- ........................


*Đánh giá của BGH                         
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4. Kế hoạch tháng 11/ 2015
	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TGHT
	KẾT QUẢ

	    1

    2

    a

b

 3   

4
	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp

- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đúng giờ.

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn hết khẩu phần. Biết vệ sinh thân thể, trang phục hợp với mùa phòng chống bệnh cảm cúm.

- Tiếp tục rèn nề nếp trẻ trong giờ ăn, ngủ...

 Giáo dục:

- Trang trí tạo môi trường thực hành, trải nghiệm cho trẻ hoạt động theo chủ đề: Gia đình 

- Cung cấp kiến thức về chủ đề:" Gia đình " cho trẻ hiểu.

- Dự giờ bạn đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau

- Bổ sung các loại đồ chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.

Chuyên đề:

- Chuẩn bị hình thức tuyên truyền phù hợp với phụ huynh về chuyên đề: “ Tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ”

- Lồng chuyên đề vào các tiết dạy và các hoạt động. 

- Tạo môi trường về chuyên đề: " Tố chức các HĐ cho trẻ MG thực hành trải nghiệm với MTTN" cho các lớp học tập

Một số công tác khác:

- Tham gia các hoạt động, các phong trào thi  đua học tốt dạy tốt,  chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
- Tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11

- Làm đồ dùng đồ chơi đẻ chấm cấp trường
	Cả tháng

Cả tháng

Tuần 1

Tuần 1

Tuần 1

Cả tháng

Tuần 1    

- Tuần 3 
- Tuần 1,2,3
	- ......................
-.......................
- ........................
- ..........................
- ..........................
- ..........................
- ..........................
- ............................
 - ..........................
- ...........................
-............................
- ...........................

-.........................

-.........................


 * Đánh giá của Ban giám hiệu           
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5. Kế hoạch tháng 12/ 2015
	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TGHT
	KẾT QUẢ

	    1     

   2

    a

   b

3
    4

                 
	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp
- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đúng giờ.

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn uống đủ chất để cơ thể lớn lên có sức khoẻ để làm việc. Ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, không làm đổ cơm, nhai kỹ, không ngậm lâu thức ăn.

- Phối hợp nhân viên y tế cân trẻ đợt 2
 Giáo dục:

- Trang trí taọ môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề: Nghành nghề 

- Cung cấp kiến thức về chủ đề:" Nghành nghề " cho trẻ hiểu.

- Dự giờ bạn đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau.

Chuyên đề:

- Tích hợp lồng ghép chuyên đề vào các tiết dạy và các hoạt động. 

- Làm đồ dùng, trang trí góc vận động
Một số công tác khác:

- Tham gia học BDTX
- tập luyện cho trẻ thi “ Bé khỏe măng non”
	Cả tháng

Cả tháng.

- Ngày 14
Cả tháng

Tuần 4

Cả tháng

Tuần 3
Tuần...

	- ................
-.................
- .................
-...................
....................
- ...................
- ...................
-....................
- ...................
- ...................
-....................

-...................


* Đánh giá của Ban giám hiệu           
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6. Kế hoạch tháng 1/ 2016
	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TGHT
	KẾT QUẢ.

	1

2

a

b

3

4

                 
	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp

- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đúng giờ.

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn uống đủ chất để cơ thể luôn khoẻ mạnh, phát triển cân đối. Ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, không làm đổ cơm, nhai kỹ, không ngậm lâu thức ăn.

- Tiếp tục rèn nề nếp trẻ trong giờ ngủ và các hoạt động...

 Giáo dục:

- Trang trí taọ môi trường mở cho trẻ hoạt động theoCĐ:“Thế giới động vật”. 

- Làm bổ sung đồ dùng, đồ chơi phục vụ chủ đề bằng các nguyên phế liệu mà cô và trẻ  sưu tầm.

- Cung cấp kiến thức về chủ đề:" Thế giới động vật " cho trẻ hiểu.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để nhà trường kiểm tra, thăm lớp dự giờ, 

- Dự giờ bạn đồng nghiệp để đúc rút KN.

Chuyên đề:

 - Tích hợp lồng ghép chuyên đề vào các tiết dạy và các hoạt động.

-Dự giờ, rút khinh nghiệm các tiết dạy mẫu chuyên đề.

- Đánh giá việc thực hiện chuyên đề của lớp để rút kinh nghiệm

Một số công tác khác:

- Tham gia đầy đủ các phong trào do Chi Đoàn, Công Đoàn phát động.

- Học BDTX.
	Cả tháng

Tuần 1

Tuần 1

Cả tháng

Tuần 2

Tuần 3

    Cả tháng

   Tuần 4

    Cả tháng


	- Đạt ...................
- Đạt ...................

- Đạt ....................
- ..........................

-..........................
- .........................

- .........................
- .........................
-...........................

-............................
-............................
-...........................
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KẾ HOẠCH THÁNG 2/ 201

	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TG HT
	KẾT QUẢ

	1

2

a

b

3

4


	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp

- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đúng giờ.

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn uống đủ chất không kén chọn thức ăn, không làm đổ cơm, nhai kỹ, không ngâm lâu thức ăn.

- Tiếp tục rèn nề nếp trẻ trong giờ ngủ và các hoạt động...

 Giáo dục:

- Tiếp tục trang trí taọ môi trường mở cho trẻ hoạt động theo chủ đề: “ Thế giới động vật”

- Làm bổ sung đồ dùng, đồ chơi phục vụ chủ đề bằng các nguyên phế liệu.

- Cung cấp kiến thức về chủ đề: “ Thế giới động vật” cho trẻ hiểu.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để nhà trường thăm lớp dự giờ.

- Tham gia sưu tầm đồng dao, ca dao, các trò chơi dân gian. 

- Dự giờ bạn đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau.

Chuyên đề:

- Tiếp tục lồng chuyên đề vào các tiết dạy và các hoạt động.

- Dự giờ dạy mẫu chuyên đề và đúc rút kinh nghiệm.

- Tham khảo tài liệu để xây dựng tiết dạy mẫu , các bài tập trải nghiệm cho đồng nghiệp tham khảo.

Một số công tác khác:

- Tham gia đầy đủ các phong trào do Chi Đoàn, Công Đoàn phát động.
	Cả tháng

Tuần 4

Cả tháng

Tuần 1

Tuần 1

Tuần 3

Tuần 4

    Cả tháng

Tuần 3

Tuần 4

Cả tháng
	- Đạt 95%

- Đạt 98%.

- Đạt 98%.

- 100% các góc phản ánh chủ đề.

( Làm được 1 bộ côn trùng, 1 bộ con vật  sống trong gia đình...)

- Sưu tầm mỗi loại : 3 bài

- Dự giờ: 3 tiết và đã đúc rút kinh nghiệm cho bản thân

- Thực hiện tốt

- Dự giờ: 2 tiết và đã đúc rút KN

- Thực hiện tương đối tốt.

-Tham gia đầy đủ.
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KẾ HOẠCH THÁNG 3/ 201

	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TG HT
	KẾT QUẢ

	1

2                  a

b

3

4
	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp

- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đúng giờ.

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn uống đủ chất để cơ thể luôn khoẻ mạnh, phát triển cân đối. Ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, không làm đổ cơm, nhai kỹ, không ngâm lâu thức ăn.

- Tiếp tục rèn nề nếp trẻ giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp.

 Giáo dục:

- Tiếp tục trang trí taọ môi trường mở cho trẻ hoạt động theo chủ đề:“ Thế giới động vật”và chủ đề: " PTvà một số quy định về GT

- Làm bổ sung đồ dùng, đồ chơi phục vụ chủ đề bằng các nguyên phế liệu.

- Cung cấp kiến thức về chủ đề“Thế giới động vật”và chủ đề: " PTvà một số quy định về GT

 cho trẻ hiểu.

- Hướng dẫn sinh viên  CĐ Nghệ An thực tập.

- Dự giờ bạn đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau.

Chuyên đề:

 - Tiếp tục lồng chuyên đề vào các tiết dạy và các hoạt động.

- Hội thảo chuyên đề cấp trường.

- Dự giờ chuyên đề.

Một số công tác khác:

- Tích cực tham gia các phong trào do công đoàn, chi đoàn phát động.

- Tổ chức cân đo, theo dõi biểu đồ cho trẻ  lần 3 tháng 3.

-Tổ chức cho trẻ đi tham quan các hình ảnhvề: " "Biển đảo"tại Phường
	Cả tháng

Cả tháng

Tuần 1

Tuần 2-4

Cả tháng

Cả tháng

Tuần 2

Cả tháng

Tuần 2

Tuần 3

  Cả tháng

    Tuần 2     


	- Đạt 96%

- Đạt 98%.

- Đạt 99%.

- 100% các góc phản ánh chủ đề.

( Làm được 2 con công, 3 con hươu,  6 chim cánh cụt, 10 con thiên nga..)

- Thực hiện tốt.

- Dự giờ: 2 tiết và đã đúc rút KN

- Thực hiện tốt.

- Tham gia đầy đủ. 

- Dự giờ: 2 tiết và đã đúc rút KN

- Tham gia đầy đủ

- 100% trẻ CCBT( 98% trẻ PTBT; o,2% TC)..
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KẾ HOẠCH THÁNG 4/ 201

	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TG HT
	KẾT QUẢ

	   1

                  2                      a

          b

     3  

4

          
	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp

- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đúng giờ.

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn uống đủ chất để cơ thể luôn khoẻ mạnh, phát triển cân đối. Ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, 

- Tiếp tục rèn nề nếp trẻ giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp.

 Giáo dục:

- Trang trí taọ môi trường mở cho trẻ hoạt động theo chủ đề:“Nước và các hiện tượng thiên nhiên”; "Quê hương, thủ đô,Bác Hồ"

- Làm bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề bằng các nguyên phế liệu.

- Cung cấp kiến thức về 2 chủ đề trên cho trẻ hiểu
- Hướng dẫn sinh viên CĐSP nghệ an thực tập.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ cô và trẻ để nhà trường KT

- Dự giờ bạn đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau.

- Sưu tầm thêm thơ ca, hò vè, các trò chơi dân gian để lồng vào các tiết học, các hoạt động.

Chuyên đề:

- Dự giờ . Xem các băng hình về chuyên đề...
- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra của trường,TP về 2 chuyên đề để đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề của lớp.

Một số công tác khác:

- Tích cực tham gia các phong trào do công đoàn, chi đoàn phát động.

-Tổ chức cho trẻ đi tham quan các hình ảnh về ngày: " Quốc tế lao động. Ngày giải phóng miền nam"tại Quảng Trường Hồ Chí Minh.

- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 2.
	Cả tháng

Cả tháng

Tuần 1

Cả tháng

Cả tháng

Tuần 1-2.

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 2.

Tuần 3.

Cả tháng

Tuần 4.

Tuần 2.
	- Đạt 97%

- Đạt 98%.

- Đạt 99%.

- 100% các góc phản ánh chủ đề.

( Làm được 5 chiếc thuyền, 6 máy bay, 4 ô tô, 2 đoàn tàu...)

- Hoàn thành tốt.

- Dự 2 tiêt  và đúc rút KN

- Tham gia tôt

- Dự 2 tiêt  và đúc rút KN

- Thực hiện tốt.

- Số trẻ được khám:

( Số trẻ không mắc bệnh:

Số trẻ mắc bệnh:
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KẾ HOẠCH THÁNG 5/ 201

	TT
	CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
	TG HOÀN THÀNH
	KẾT QUẢ

	1

2

a

b

3

4

          
	Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng trẻ đến lớp

- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đúng giờ.

Chất lượng:

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Động viên trẻ ăn những loại thức ăn mát,nhiều chất dinh dưỡng trong mùa hè để cơ thể luôn khoẻ mạnh, phát triển cân đối. 

- Khuyến khích trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Biết lau chùi đ d đ c và sắp xếp gọn gàng.

 Giáo dục:

- Tiếp tục trang trí tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động theo chủ đề:“Quê hương, thủ đô, Bác Hồ- Trường tiểu học”và"Trường tiểu học"

- Làm bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề bằng các nguyên phế liệu.

- Cung cấp kiến thức về chủ đề:“Quê hương, thủ đô, Bác Hồ- Trường tiểu học”và"Trường tiểu học" cho trẻ hiểu.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ cô và trẻ cho nhà trường kiểm tra lần 3.

- Dự giờ bạn đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau.

- Sưu tầm thêm thơ ca, hò vè, các trò chơi dân gian để lồng vào các tiết học, các hoạt động,

Chuyên đề:

- Thực hiện nghiêm túc các chuyên đề và các cuộc vận động của ngành đề ra.

- Khảo sát đánh giá chất lượng thực hiện các chuyên đề để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.

Một số công tác khác:

- Tập chương trình văn nghệ tổng kết năm học.

- Tổ chức họp phụ huynh cuối năm học.
	Cả tháng

Cả tháng

Cả tháng

Cả tháng

Cả tháng

Tuần 2

     Tuần 2.

  Cả tháng

Cả tháng

Tuần 4.

Tuần 3.

Tuần 4.
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